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1. Đặt vấn đề
Thế giới vẫn đang đối diện với những tác động từ đại 

dịch COVID mang lại cũng như nhiều biến động về 
kinh tế - chính trị - xã hội nói chung. VUCA là cụm từ 
được sử dụng phổ biến để mô tả về thế giới hiện nay: 
Biến động (Volatility), Không chắc chắn (Uncertainty), 
Phức tạp (Complexity), Mơ hồ (Ambiguity). Giáo dục 
được cho là quốc sách để đem đến những thay đổi cho 
sự phát triển chung cho kinh tế - xã hội của quốc gia. 
Giáo dục đại học được đặt ra cần phải có những thay 
đổi để phù hợp với bối cảnh mới, trong đó nhấn mạnh 
đến chuyển đổi số, toàn cầu hóa và “Design Thinking” 
là năng lực được cho là cốt lõi giúp giáo dục đại học 
thích nghi với bối cảnh mới. Khát vọng của Việt Nam 
đặt ra đến năm 2045 trở thành quốc gia phát triển có 
thu nhập cao, trở thành Trung tâm khởi nghiệp và đổi 
mới sáng tạo hàng đầu Châu Á [1]. Đây cũng là nhiệm 
vụ quan trọng và nặng nề đặt ra đối với giáo dục đại 
học. Để thực hiện đổi mới căn bản và toàn diện giáo 
dục, đội ngũ giảng viên tại các trường đại học đóng vai 
trò quan trọng vì trực tiếp đào tạo nguồn nhân lực chất 
lượng cao đáp ứng được yêu cầu đổi mới của đất nước, 
quan điểm và mục tiêu này đã được nêu ở Nghị quyết số 
29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 Hội nghị Trung 
ương 8 khóa XI [2]. Năm 2019, Thủ tướng Chính phủ 
đã phê duyệt Đề án Nâng cao năng lực đội ngũ giảng 
viên, cán bộ quản lí các cơ sở giáo dục đại học đáp ứng 
yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo 

giai đoạn 2019 - 2030, đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách 
mạng công nghiệp lần thứ tư; Chuyển đổi số trong đào 
tạo đại học, trong đó phát triển năng lực số của giảng 
viên thích ứng trong bối cảnh mới là 01 trong 08 lĩnh 
vực ưu tiên hàng đầu theo Chương trình Chuyển đổi số 
quốc gia đến năm 2030 [3]. 

Mô hình các trường đại học ngoài công lập là một xu 
thế tất yếu của quá trình đổi mới căn bản và toàn diện 
trong hệ thống giáo dục quốc gia nói chung. Hệ thống 
các trường đại học ngoài công lập đã có sự đóng góp 
không nhỏ trong việc đào tạo và phát triển nguồn nhân 
lực tại các lĩnh vực ngành nghề trong thời gian qua. 
Trong đó, vai trò của giảng viên, đội ngũ giảng viên là 
hết sức quan trọng. Minh chứng cho điều đó chính là 
đội ngũ giảng viên tại các trường đại học ngoài công lập 
đã không ngừng tăng lên cả về số lượng và chất lượng 
[4]. Giảng viên đại học phải được tiếp cận, đào tạo các 
vấn đề toàn cầu, không chỉ riêng trình độ chuyên môn. 
Việc xác định tiêu chí và đánh giá đúng năng lực của 
giảng viên đóng vai trò quan trọng nhằm định hướng, 
đào tạo, tăng cường năng lực, góp phần nâng cao chất 
lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học ở các trường đại 
học một cách hiệu quả. Hơn nữa, các trường còn chú 
trọng đến việc đưa ra nhiều chính sách để cạnh tranh, 
thu hút giảng viên có trình độ chuyên môn cao, năng 
lực nghiên cứu khoa học và ưu tiên tốt nghiệp tại các 
trường đại học có uy tín tại nước ngoài. Nhưng cũng 
phải nhìn nhận một cách khách quan rằng, hoạt động 
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quy hoạch, đào tạo và phát triển đội ngũ giảng viên 
về mặt học thuật lẫn hành chính vẫn chưa được quan 
tâm và triển khai một cách đồng bộ, tương xứng với kì 
vọng, mặc dù giảng viên về cơ bản có trình độ chuyên 
môn tốt trong lĩnh vực ngành nghề đào tạo [5]. Để tiếp 
tục định hướng phát triển bền vững trong bối cảnh mới 
với những bước chuyển mình mạnh mẽ của của chuyển 
đổi số trong giáo dục đào tạo, năng lực của giảng viên 
không chỉ là hoạt động dạy học và hỗ trợ người học mà 
còn nhiều năng lực bổ trợ khác cần được đào tạo và 
phát huy, có thể kể đến mặt ứng dụng công nghệ thông 
tin, tư duy sáng tạo trong giảng dạy, hợp tác chuyên 
môn trên nền tảng số... Thậm chí, các trường đại học 
cần phải nghiên cứu và xây dựng một khung năng lực 
riêng dành cho vị trí này. Việc xác định các năng lực 
của giảng viên là cần thiết để làm cơ sở đề xuất một số 
chính sách phát triển đội ngũ thích ứng với bối cảnh 
giáo dục 4.0 [5].

2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Phương pháp nghiên cứu
Nghiên cứu sử dụng kết hợp các phương pháp thu 

thập, thống kê và phỏng vấn chuyên gia. Phương pháp 
thu thập và thống kê số liệu thứ cấp (Dựa trên báo cáo 
ba công khai trong 03 năm gồm: Năm học 2020-2021; 
2021-2022; 2022-2023) về số lượng và chất lượng đội 
ngũ giảng viên tại 05 trường đại học ngoài công lập 
nhằm nhận diện và đánh giá hiện trạng. Tiêu chí lựa 
chọn 05 trường đại học để đánh giá và phân tích đó là 
cùng khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, các trường đại 
học đa ngành, đa lĩnh vực cũng như có sự tương đồng 
về quy mô. Phương pháp phỏng vấn sâu được thực hiện 
với 05 chuyên gia về giáo dục đại học nhằm đánh giá 
một cách khách quan về hiện trạng và phân tích một 
số đề xuất, giải pháp để tiếp tục thúc đẩy và phát triển 
năng lực đội ngũ giảng viên để thích ứng với bối cảnh 
thay đổi không ngừng của giáo dục đại học.

2.2. Cơ sở lí luận
2.2.1. Giảng viên, đội ngũ giảng viên và trường đại học ngoài 
công lập
Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giáo dục 

Đại học số 34/2018/QH14 giải thích rằng: “Giảng viên” 
trong cơ sở giáo dục đại học là người có nhân thân rõ 
ràng; có phẩm chất, đạo đức tốt; có đủ sức khỏe để thực 
hiện nhiệm vụ; có trình độ đáp ứng quy định của Luật 
Giáo dục đại học. Chức danh của giảng viên bao gồm 
trợ giảng, giảng viên, giảng viên chính, phó giáo sư, 
giáo sư [6]. Theo Nan & Victoria (2013), giảng viên 
được nhìn nhận ở các khía cạnh: 1) Nhà giáo: Là những 
người cần phải có sự am hiểu về kiến thức chuyên 
ngành tại một lĩnh vực cụ thể, kiến thức về chương trình 
đào tạo, kiến thức và kĩ năng giảng dạy và học tập, kiến 
thức về môi trường giáo dục, hệ thống, mục tiêu, giá trị 

của hoạt động giảng dạy và học tập; 2) Nhà khoa học: 
Là những người có khả năng giải thích và dự đoán được 
các vấn đề chưa được giải quyết, thực hiện nghiên cứu 
khoa học và tìm cách ứng dụng kết quả nghiên cứu vào 
thực tế cuộc sống; 3) Nhà cung cấp dịch vụ: Tham gia 
công tác quản lí, hành chính của các tổ chức xã hội và 
việc làm, tư vấn cho sinh viên, hỗ trợ giới thiệu việc 
làm hoặc với vai trò là chuyên gia kết nối giữa khoa 
học và xã hội để đưa những kiến thức khoa học vào đời 
sống cộng đồng [7].

Đội ngũ giảng viên là nhân tố quan trọng góp phần 
nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và 
sự phát triển của cơ sở giáo dục. Nguyễn Văn Thái  
(2020) cho rằng: “Đội ngũ giảng viên là một tập thể 
những giảng viên được tuyển chọn, đào tạo về chuyên 
môn, nghiệp vụ, phẩm chất nghề nghiệp sư phạm, được 
tổ chức, phân công, bố trí, sắp xếp ở các trường đại 
học, cao đẳng thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy 
định của pháp luật và mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ đào 
tạo của các nhà trường” [8]. Nguyễn Thị Lan Hương 
(2023) cho rằng: “Đội ngũ giảng viên là một tập hợp 
những người làm nghề dạy học, giáo dục được tổ chức 
thành một lực lượng và cùng thực hiện nhiệm vụ chung 
là dạy học, giáo dục và nghiên cứu khoa học thuộc một 
chuyên ngành nào đó” [9]. 

Theo điểm c, khoản 1, Điều 47, Luật Giáo dục năm 
2019, có thể hiểu trường ngoài công lập (bao gồm dân 
lập, tư thục) là những cơ sở giáo dục do nhà đầu tư 
trong nước hoặc nhà đầu tư nước ngoài đầu tư và đảm 
bảo điều kiện hoạt động theo quy định của Nhà nước. 
Đối với trường đại học ngoài công lập, giảng viên càng 
được xem là yếu tố quan trọng để khẳng định chất lượng 
đào tạo, thu hút được thí sinh. Bên cạnh nhiệm vụ giảng 
dạy, phát triển năng lực và nâng cao chất lượng sinh 
viên tại các chương trình đào tạo, đóng góp vào nguồn 
nhân lực tại các lĩnh vực ngành nghề thì giảng viên 
cũng cần có những hoạt động cải tiến nâng cao trình 
độ chuyên môn đáp ứng được những yêu cầu trong bối 
cảnh của nền tảng công nghệ số và tích hợp, đang và sẽ 
ảnh hưởng sâu rộng đến tất cả các lĩnh vực nói chung 
và giáo dục nói riêng [10].

Từ các khái niệm nêu trên có thể hiểu, “Giảng viên” 
là một chức danh nghề nghiệp cụ thể tại các cơ sở giáo 
dục, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí cơ bản về năng lực 
và thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ theo quy định; “Đội 
ngũ giảng viên” là tập thể những giảng viên có đầy đủ 
năng lực cơ bản để cùng thực hiện các nhiệm vụ của 
nhà giáo theo quy định của Nhà nước và tại đơn vị công 
tác; “Giảng viên trường đại học ngoài công lập” là chức 
danh cụ thể cho một người đáp ứng đầy đủ tiêu chí và 
thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ theo quy định của Luật 
Giáo dục Đại học, Luật Giáo dục, cơ sở giáo dục ngoài 
công lập khi công tác tại đơn vị. 
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2.2.2. Năng lực giảng viên và đội ngũ giảng viên
Năng lực (Competence) thể hiện cho khả năng sử 

dụng kiến thức, kĩ năng, khả năng cá nhân, xã hội để 
giải quyết các tình huống và vấn đề cụ thể (Di Battista, 
2022) [11]. Việc xác định đúng năng lực của giảng viên 
sẽ giúp cho việc xây dựng các chỉ số đánh giá phù hợp. 
Theo Luật số 34/2018/QH14, trình độ tối thiểu của chức 
danh giảng viên giảng dạy trình độ đại học là thạc sĩ, trừ 
chức danh trợ giảng; trình độ của chức danh giảng viên 
giảng dạy trình độ Thạc sĩ, Tiến sĩ là Tiến sĩ. Cơ sở giáo 
dục đại học ưu tiên tuyển dụng người có trình độ Tiến 
sĩ làm giảng viên; phát triển, ưu đãi đội ngũ giáo sư đầu 
ngành để phát triển các ngành đào tạo [6]. Dựa trên các 
văn bản quy phạm phát luật và quá trình vận hành thực 
tế, Đại học Quốc gia Hà Nội đã ban hành Khung năng 
lực giảng dạy của giảng viên nhằm có cơ sở đánh giá 
và hỗ trợ phát triển năng lực giảng dạy cho giảng viên. 
Năng lực giảng dạy của giảng viên được đánh giá thông 
qua 10 tiêu chuẩn và 50 tiêu chí, phân bổ theo các quy 
trình chuẩn bị tổ chức dạy học - tổ chức dạy học - kiểm 
tra đánh giá người học [12].

Nghiên cứu của nhóm tác giả Nguyễn Thị Thanh 
Thảo và cộng sự (2020) cũng đưa ra các đề xuất về 
những chuẩn năng lực cần có của giảng viên gồm: 1) 
Năng lực giảng dạy, 2) Khả năng truyền đạt, truyền cảm 
hứng, kết nối và ứng biến linh hoạt, 3) Nghiên cứu khoa 
học, 4) Kinh nghiệm thực tế trong nền công nghiệp có 
liên quan đến lĩnh vực đào tạo, 5) Khả năng học tập 
và phát triển suốt đời, 6) Đạo đức nghề nghiệp đối với 
giảng viên [5]. Ngan Thi Lan Nguyen (2023) đã đưa ra 
04 nhóm năng lực các giảng viên gồm: 1) Kiến thức và 
kĩ năng, 2) Đạo đức nghề nghiệp, 3) Động lực làm việc, 
4) Tự phản ánh giá trị của bản thân. Những năng lực 
này giúp cho giảng viên có cái nhìn toàn diện để hoàn 
thiện bản thân, cơ sở cho các cơ sở giáo dục đào tạo, 
bồi dưỡng của đội ngũ giảng viên đáp ứng theo yêu cầu 
trong sự nghiệp phát triển của thế hệ trẻ trong thời đại 
giáo dục 4.0 [13]. 

Từ những cơ sở nêu trên có thể hiểu “Năng lực giảng 
viên” là những năng lực cơ bản cần có để đáp ứng cho 
các nhiệm vụ về giảng dạy, nghiên cứu khoa học, phục 
vụ cộng đồng; bao gồm trình độ chuyên môn, kinh 
nghiệm, kĩ năng giảng dạy, đạo đức nghề nghiệp và kĩ 
năng học tập suốt đời; “Năng lực đội ngũ giảng viên” 
là những năng lực cơ bản cần có của mỗi giảng viên đặt 
trong bối cảnh chung đó là phù hợp định hướng phát 
triển, mục tiêu, lĩnh vực chuyên môn của chính cơ sở 
giáo dục ngoài công lập.

2.2.3. Phát triển năng lực đội ngũ giảng viên
Phát triển đội ngũ giảng viên trong các trường đại 

học là sự thăng tiến, chuyển biến theo chiều hướng tích 
cực của đội ngũ giảng viên cả về số lượng, chất lượng 
và cơ cấu nhằm hoàn thành mục tiêu giáo dục, đào tạo 

của trường đại học, đáp ứng yêu cầu của nhà trường và 
xã hội [14]. Nguyễn Thị Lan Hương (2023) cho rằng: 
“Phát triển đội ngũ giảng viên trường đại học đáp ứng 
đổi mới giáo dục đại học là tổng thể những tác động có 
mục đích, có kế hoạch của chủ thể quản lí các cấp thông 
qua thực hiện chủ trương, chính sách nhằm tạo ra sự 
biến đổi theo hướng đủ về số lượng, hợp lí về cơ cấu, 
có chất lượng cao; thường xuyên bổ sung hoàn thiện 
phẩm chất, năng lực của từng người và đội ngũ giảng 
viên đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ giáo dục và đào tạo 
của trường đại học” [9]. Sự cải tiến về năng lực của 
giảng viên có quan hệ tích cực với việc tiếp cận tốt với 
những tiến bộ của công nghệ và sự phát triển của các 
chuyên ngành đang giảng dạy dẫn đến hiệu quả trong 
công việc của giảng viên. Phát triển đội ngũ giảng viên 
phù hợp với lĩnh vực chuyên môn và mục tiêu của cơ 
sở giáo dục là cần thiết để đảm bảo duy trì và nâng cao 
chất lượng giảng dạy [15]. Ngoài ra, phát triển đội ngũ 
giảng viên là nhiệm vụ tất yếu nhằm đảm bảo đủ về số 
lượng, đồng bộ về cơ cấu, năng lực nghề nghiệp, phẩm 
chất chính trị nhằm khắc phục những yếu kém còn đang 
tồn tại, trong đó phát triển đội ngũ giảng viên là một 
phần của phát triển nguồn nhân lực [16]. 

Theo Trương Thị Diễm và Lê Văn Toán (2020), phát 
triển năng lực đội ngũ giảng viên được thể hiện qua 
việc nâng cao: 1) Năng lực chuyên môn nghiệp vụ kết 
hợp với các mô hình đào tạo tiên tiến/trực tuyến/từ xa, 
2) Năng lực sử dụng các phương tiện công nghệ phục 
vụ quá trình dạy học, 3) Trình độ ngoại ngữ, 4) Năng 
lực nghiên cứu khoa học, 5) Mở rộng liên kết, hợp tác 
bồi dưỡng và chia sẻ kinh nghiệm trong dạy học [10]. 
Nguyễn Tiến Hùng (2023) cho rằng, phát triển đội ngũ 
giảng viên dựa trên năng lực được xem là chìa khóa 
nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, là hệ thống 
quy trình gắn với các tiêu chí chất lượng để: 1) Lập quy 
hoạch phát triển đội ngũ đủ số lượng, phù hợp cơ cấu; 
2) Quản lí thực hiện quy hoạch gồm tuyển dụng, sử 
dụng/thực hiện và phát triển nghề nghiệp cho đội ngũ 
giảng viên; 3) Phản hồi để cải tiến theo chu trình. Mục 
tiêu không chỉ phát huy tối đa năng lực của đội ngũ 
giảng viên mà còn phát triển đội ngũ đáp ứng yêu cầu 
phát triển dài hạn trong từng giai đoạn cụ thể [17]. Các 
chương trình đào tạo để phát triển chuyên môn giảng 
viên là cần thiết để thúc đẩy chất lượng giảng dạy và 
văn hóa cải tiến chất lượng liên tục, không chỉ hỗ trợ 
cho quá trình phát triển nghề nghiệp mà còn đáp ứng 
các mục tiêu của cơ sở giáo dục [18]. 

Từ những phân tích và nhận diện nêu trên, có thể hiểu 
rằng, phát triển năng lực đội ngũ giảng viên là tổng thể 
những chính sách, kế hoạch, chương trình hành động 
của cơ sở giáo dục nhằm tạo ra sự chuyển biến tích cực 
cho đội ngũ nhân sự với hạt nhân trung tâm là phát triển 
năng lực cho chức danh giảng viên từ năng lực chuyên 
môn đến các năng lực thích ứng theo yêu cầu của bối 
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cảnh ngành nghề và tác động của xã hội. Phát triển năng 
lực đội ngũ giảng viên có thể được tiếp cận theo các 
góc độ bao gồm: Phát triển năng lực cho chức danh 
giảng viên làm trọng tâm, từ đó phát triển tổng thể đội 
ngũ giảng viên một cách phù hợp cả về số lượng, chất 
lượng, cơ cấu; là nguồn lực quan trọng để triển khai các 
định hướng chiến lược và mục tiêu trọng tâm mà cơ sở 
giáo dục đề ra. 

2.2.4. Giáo dục 4.0 và những yêu cầu mới về năng lực của 
giảng viên
Có thể nhận thấy rằng, giảng viên đóng vai trò quan 

trọng trong sự phát triển và thành công của cơ sở giáo 
dục khi thực hiện các nhiệm vụ chính về giảng dạy, 
nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng. Vai trò và 
năng lực của giảng viên đại học đang đứng trước những 
thách thức về sự thay đổi của sự phát triển tri thức và 
tạo ra các giá trị bền vững, đổi mới sáng tạo của Cách 
mạng công nghiệp 4.0. Phương pháp “Lấy người học 
làm trung tâm” hay “Lớp học đảo chiều” đã tạo ra sự 
thay đổi về phương pháp giảng dạy, về vai trò của thầy 
và trò, về việc chia sẻ, khai phá kiến thức một cách chủ 
động, sáng tạo để hoàn thiện về kiến thức, kĩ năng, thái 
độ của người học [5].

Cách mạng công nghiệp 4.0 không chỉ đặt ra tiền đề 
cho việc thay đổi và hướng đến nền giáo dục 4.0 mà 
còn tạo ra những cơ hội mới, nơi mà người học có thể 
học bất cứ nơi đâu và chủ động hơn trong quá trình 
học tập. Giảng viên sẽ đảm nhận vai trò mới là người 
thiết kế môi trường học tập, người cố vấn và là người 
sáng tạo giúp người học tùy chỉnh lộ trình học tập của 
bản thân phù hợp với mục tiêu đào tạo [19]. Giáo dục 
4.0 hiện đang hiện hữu tại các tổ chức giáo dục đại học 
thông qua việc áp dụng các phương pháp học tập mới, 
công cụ quản lí cũng như cơ sở hạ tầng thông minh, chủ 
yếu được hỗ trợ bởi nền tảng công nghệ thông tin để 
cải tiến quá trình chuyển giao kiến thức, trong đó năng 
lực cốt lỗi cần được tập trung đào tạo là tư duy phản 
biện, tính hợp tác thông qua các hoạt động tập thể, làm 
việc nhóm, kĩ năng giao tiếp, tính sáng tạo và đổi mới 
khuyến khích người học có năng lực thiết kế, phát triển, 
nghiên cứu để giải quyết các vấn khác nhau [20].

2.3. Các chính sách quốc gia về phát triển năng lực giảng 
viên tại các trường đại học 
Theo Báo cáo tại Hội nghị tổng kết năm học 2022 

- 2023 và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm học 
2023-2024 khối giáo dục đại học do Bộ Giáo dục và 
Đào tạo tổ chức cho thấy, năm học 2022 -2023, đội ngũ 
giảng viên gia tăng về số lượng và chất lượng. Để hỗ 
trợ nâng cao năng lực cho đội ngũ giảng viên, Nhà nước 
cũng đã có những chính sách hỗ trợ cho đội ngũ giảng 
viên nâng cao trình độ Tiến sĩ như hiện nay là Đề án 
89. Thực hiện theo Đề án 89 về đào tạo đội ngũ giảng 

viên, cán bộ quản lí các cơ sở giáo dục đại học cho 
thấy năm 2022, có 187 cán bộ, giảng viên được đào tạo 
trong nước (đạt 24%), 80 đi đào tạo ở nước ngoài (đạt 
32%); năm 2023 con số này lần lượt là 118 trong nước 
(đạt 37%), 130 nước ngoài (đạt 64%) [21]. Ngoài ra, 
Thông tư 20/2020/TT-BGDĐT quy định Chế độ làm 
việc của giảng viên cơ sở giáo dục đại học. Theo đó, 
quy định thời gian làm việc của giảng viên trong năm 
học là 44 tuần (tương đương 1.760 giờ hành chính) để 
thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, nghiên cứu khoa học, 
phục vụ cộng đồng và thực hiện các nhiệm vụ chuyên 
môn khác [22]. 

Bên cạnh các yêu cầu cứng về năng lực như trình độ 
Tiến sĩ, theo Công văn số 1669/QLCL-KĐCLGD quy 
định về Tiêu chuẩn chất lượng chương trình đào tạo, Tiêu 
chí 6.4: Năng lực của đội ngũ giảng viên, nghiên cứu 
viên được xác định và được đánh giá, trong đó nêu cụ 
thể một số năng lực của đội ngũ giảng viên như: Năng 
lực nghiên cứu khoa học; Năng lực xây dựng, thiết kế và 
thực hiện chương trình dạy học; Năng lực lựa chọn và áp 
dụng các phương pháp giảng dạy, kiểm tra đánh giá phù 
hợp đáp ứng yêu cầu chuẩn đầu ra; Năng lực ứng dụng 
và sử dụng công nghệ thông tin trong dạy học; Năng lực 
giám sát và tự đánh giá chất lượng công việc; Năng lực 
nghiên cứu và đóng góp cho cộng đồng [23]. 

Ngoài ra, để thực hiện mục tiêu chung của quốc gia 
về khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo đòi hỏi giảng viên 
cần có năng lực đào tạo khởi nghiệp, cố vấn cho người 
học, thực hiện đổi mới sáng tạo. Để linh hoạt đáp ứng 
trong bối cảnh VUCA, giảng viên cũng cần có năng lực 
“Design thinking”. Năng lực số của giảng viên đại học 
cần để đáp ứng cho chuyển đổi số như: Năng lực vận 
hành thiết bị và phần mềm công nghệ; Năng lực xử lí 
dữ liệu và sáng tạo; Năng lực giao tiếp, hợp tác; Năng 
lực an ninh, an toàn [24]. Ngày 25 tháng 9 năm 2023, 
Thủ tướng Chính phủ kí Quyết định số 1117/QĐ-TTg 
phê duyệt Chương trình xây dựng mô hình nguồn tài 
nguyên giáo dục mở trong giáo dục đại học với mục 
tiêu xây dựng mô hình về phát triển, chia sẻ, khai thác, 
sử dụng tài nguyên giáo dục mở trong giáo dục đại học, 
góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả của hoạt động 
nghiên cứu, giảng dạy và học tập, đáp ứng nhu cầu của 
người học để được cấp bằng và nhu cầu học tập suốt 
đời [25]. Điều này ngày càng khẳng định vai trò và tầm 
quan trọng của việc phát triển năng lực của đội ngũ 
giảng viên nhằm thích ứng với bối cảnh thay đổi không 
ngừng của giáo dục đại học.

2.4. Thực trạng đội ngũ giảng viên tại các trường đại học 
ngoài công lập
2.4.1. Bức tranh chung về hệ thống các trường đại học ngoài 
công lập
Theo số liệu từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, tính đến đầu 

năm 2022, số lượng trường đại học ngoài công lập là 
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67, chiếm tỉ lệ 27.68% với số lượng sinh viên chiếm tỉ lệ 
19,42%, chi tiết được thể hiện trong Bảng 1 [26]. Luật 
Giáo dục Đại học sửa đổi quy định về tự chủ đại học xem 
như trong hệ thống giáo dục đại học không phân biệt 
trường đại học công lập và ngoài công lập mà dựa vào 
chất lượng. Đến kì tuyển sinh năm nay càng thể hiện rõ 
chất lượng trường đại học tư thục được xã hội nhìn nhận 

khi số lượng thí sinh có điểm cao ưu tiên chọn trường đại 
học ngoài công lập tăng cao (xem Bảng 1).

2.4.2. Thực trạng giảng viên theo tiếp cận về số lượng và trình 
độ đào tạo
Nhân lực trong bất kì tổ chức nào cũng được xem là 

nguồn tài nguyên quý báu, là yếu tốt cốt lõi cho sự thay 
đổi và phát triển của tổ chức. Tại các trường đại học 
ở Việt Nam, tỉ lệ giảng viên có trình độ Thạc sĩ luôn 
chiếm tỉ lệ khá lớn so với đội ngũ từ Tiến sĩ. Sự khác 
biệt về trình độ giảng viên tại các trường đại học là khá 
lớn do các yếu tố từ trình độ dân trí, mức phát triển kinh 
tế - xã hội, nền tảng khoa học công nghệ và đặc thù của 
mỗi quốc gia [27].Tổng hợp và đối sánh từ báo cáo 3 
công khai tình hình đội ngũ giảng viên của 5 trường đại 
học ngoài công lập được xem là lâu năm và có quy mô 
tại Thành phố Hồ Chí Minh cho năm học 2020 - 2021, 

Bảng 2: Số lượng và tỉ lệ đội ngũ giảng viên tại 05 trường đại học ngoài công lập

STT Trường Năm học Tổng số Trình độ

Giáo sư Phó Giáo sư Tiến sĩ Thạc sĩ Đại học

1 Trường Đại học Quốc tế 
Hồng Bàng 

2020-2021 446 3  
(0,67%)

30  
(6.73%)

80  
(17.94%)

308  
(69.05%)

25  
(5.61%)

2021-2022 458 3  
(0.65%)

27  
(5.90%)

123  
(26.86%)

282  
(61.57%)

23  
(5.02%)

2022-2023 636 5
(0.79%)

25
(3.93%)

133
(20.91%)

439
(69.03%)

34
(5.35%)

2 Trường Đại học Hoa Sen 

2020-2021 356 0  
(0.00%)

6  
(1.69%)

57  
(16.01%)

254  
(71.35%)

39  
(10.95%)

2021-2022 478 0  
(0.00%)

12  
(2.52%)

82  
(17.15%)

350  
(73.22%)

34  
(7.11%)

2022-2023 502 2
(0.39%)

7
(1.39%)

83
(16.53%)

378
(75.29%

32
(6.37%)

3 Trường Đại học Nguyễn 
Tất Thành 

2020-2021 1160 8  
(0.69%)

39  
(3.36%)

235  
(20.26%)

862  
(74.31%)

16  
(1.38%)

2021-2022 1233 9  
(0.73%)

42  
(3.41%)

284  
(23.03%)

895  
(72.59%)

3  
(0.24%)

2022-2023 1241 14
(1.13%)

46
(3.71%)

325
(26.19%)

856
(89.97%) -

4 Trường Đại học HUTECH 

2020-2021 1619 14  
(0.86%)

35  
(2.16%)

215  
(13.28%)

1083  
(66.90%)

272  
(16.80%)

2021-2022 1698 15  
(0.88%)

43  
(2.53%)

240  
(14.13%)

1195  
(70.38%)

205  
(12.08%)

2022-2023 2117 19
(0.89%)

84
(3.97%)

454
(21.45%)

1406
(66.41%)

154
(7.27%)

5 Trường Đại học Văn Lang 

2020-2021 1563 5  
(0.32%)

73  
(4.68%)

290  
(18.55%)

1106  
(70.76%)

89  
(5.69%)

2021-2022 1782 5  
(0.28%)

79  
(4.45%)

350  
(19.64%)

1270  
(71.26%)

78  
(4.37%)

2022-2023 1848 4 (0.22%) 85
(4.6%)

329 
(17,8%)

1366
(73.92%) 64 (3.46%)

(Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo ba công khai của các cơ sở giáo dục)

Bảng 1: Thống kê số lượng trường đại học và sinh viên theo 
học đại học đến cuối năm 2021

Loại hình 
trường đại học

Trường Sinh viên

Số lượng Tỉ lệ (%) Số lượng Tỉ lệ (%)

Công lập 175 72.32 1,728,856 80.58

Ngoài công lập 67 27.68 416,570 19.42

Tổng 242 100 2,145,426 100
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2021 - 2022, và 2022 - 2023 được thể hiện qua Bảng 2.
Nhìn qua số liệu về đội ngũ giảng viên của 05 trường 

đại học ngoài công lập trong 3 năm liền kề cho thấy, tỉ 
lệ đội ngũ có trình độ Tiến sĩ và Thạc sĩ có xu hướng 
tăng, trình độ Cử nhân giảm (trình độ Cử nhân thuộc 
các ngành đặc thù). Tuy nhiên, nếu so với thống kê 
trình độ đội ngũ giảng viên chung cả nước năm học 
2021 - 2022 với tỉ lệ Giáo sư là 1%, Phó Giáo sư là 6% 
và Tiến sĩ là 25% thì hầu như số liệu của 05 trường đại 
học ngoài công lập cho thấy tỉ lệ các trình độ trên vẫn 
thấp hơn tỉ lệ chung. Trình độ đội ngũ giảng viên cơ 
bản đã đáp ứng theo yêu cầu cứng của Nghị quyết số 
29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 là có trình độ 
từ Thạc sĩ trở lên. 

2.4.3. Thực trạng giảng viên theo tiếp cận về năng lực cần có 
của giáo dục 4.0
Công nghệ đã và đang hỗ trợ cho quá trình dạy và học, 

trong đó giảng viên là cầu nối cho quá trình chuyển đổi, 
hoạt động này đảm bảo cho giảng viên và người học 
đạt được các năng lực, kĩ năng và kiến thức toàn diện 
để phát huy tiềm năng sáng tạo của bản thân. Tuy nhiên, 
một trong những thách thức lớn nhất là khoảng cách 
về trình độ kĩ thuật số, chương trình phát triển giảng 
viên [28]. Điều này dẫn đến hiện trạng là các năng lực 
then chốt cần thiết của giảng viên trong bối cảnh 4.0 
gồm: năng lực giảng dạy, năng lực chuyên môn, năng 
lực nghiên cứu khoa học, năng lực giao tiếp và trí tuệ 
cảm xúc cần phải phát triển hơn nữa tại các cơ sở giáo 
dục để nâng cao chất lượng đào tạo [29].

Đội ngũ giảng viên phải đối mặt với những thách thức 
đó là đào tạo nguồn nhân lực theo nhu cầu của thời đại; 
không gian học tập không chỉ trong khuôn khổ lớp học 
mà đang dần chuyển dịch và kết hợp với hình thức trực 
tuyến với các mô hình mới của giáo dục đại học 4.0, 
đào tạo trực tuyến dựa trên nền tảng ứng dụng công 
nghệ thông tin; vai trò xúc tác, điều phối, hướng dẫn 
người học trong quá trình giảng dạy của giảng viên đã 
ngày càng được chú trọng ở mức độ cao hơn và đây là 
những năng lực thực tiễn đặt ra mà giảng viên cần phải 
không ngừng bổ sung để đáp ứng [10]. Cùng với tiến 
trình toàn cầu hóa và sự tiến bộ của công nghệ kĩ thuật 
số, các năng lực được nhận diện là vẫn còn thiếu mà 
giảng viên cần trang bị đó là: năng lực giáo dục, năng 
lực trong nghiên cứu, năng lực thương mại hóa công 
nghệ, năng lực định hướng chiến lược trong tương lai, 
năng lực về tư vấn, năng lực toàn cầu hóa [30].

Kết quả từ quá trình phỏng vấn sâu đội ngũ chuyên 
gia của 05 cơ sở giáo dục cũng chỉ ra rằng, với sự 
chuyển dịch không ngừng của xã hội nói chung và giáo 
dục đào tạo nói riêng, rất nhiều nhóm năng lực mà chức 
danh giảng viên phải không ngừng trau dồi, hoàn thiện 
cũng như làm chủ về nó. Bên cạnh yêu cầu về năng lực 

chuyên môn học thuật (như giảng dạy, nghiên cứu khoa 
học), một số năng lực được yêu cầu phải có cho giai 
đoạn mới như năng lực xây dựng, thiết kế và thực hiện 
chương trình dạy học; năng lực lựa chọn và áp dụng 
các phương pháp giảng dạy, kiểm tra, đánh giá phù hợp 
đáp ứng yêu cầu chuẩn đầu ra; năng lực ứng dụng và sử 
dụng công nghệ thông tin trong dạy học, năng lực đào 
tạo khởi nghiệp, cố vấn cho người học, thực hiện đổi 
mới sáng tạo, năng lực “Design thinking”. 

2.4.4. Thực trạng đội ngũ giảng viên theo tiếp cận về chính 
sách và định hướng phát triển của cơ sở giáo dục
Đối với trường đại học ngoài công lập, đội ngũ giảng 

viên càng được xem là yếu tố quan trọng để khẳng định 
chất lượng, thu hút được thí sinh. Nếu trước đây các 
trường đại học ngoài công lập thu hút đội ngũ bằng chế 
độ lương, môi trường việc làm năng động thì hiện nay 
trong bối cảnh tự chủ đại học, các trường đại học công 
lập đã có những điều chỉnh kịp thời về chế độ, điều kiện 
làm việc để giữ chân người tài [31]. Phân tích từ chính 
sách của Đại học Quốc gia Hà Nội cho thấy, thu nhập 
tối thiểu của giảng viên trình độ Tiến sĩ là 15 triệu đồng/
tháng, có trường thành viên thu nhập của giảng viên từ 
27-32 triệu đồng/tháng. Trường còn có các chính sách 
về chăm sóc y tế, hỗ trợ nghiên cứu khoa học cho giảng 
viên là có trình độ Tiến sĩ trẻ để có cơ hội phát triển học 
thuật và thăng tiến [12].

Kết quả tổng hợp từ quá trình phỏng vấn sâu đội ngũ 
chuyên gia cho thấy rằng, hiện nay các cơ sở giáo dục 
ngoài công lập cũng có nhiều chính sách khác nhau 
để thu hút đội ngũ giảng viên có năng lực phù hợp. 
Bên cạnh mức lương thì các cơ sở giáo dục đang chú 
trọng rất nhiều đến xây dựng môi trường học thuật 
và nghiên cứu, tạo nhiều điều kiện thuận lợi để giảng 
viên chủ động phát triển năng lực bản thân. Song song 
với đó, tùy định hướng phát triển chiến lược, mỗi cơ 
sở giáo dục sẽ có kế hoạch đào tạo bồi dưỡng riêng 
dành cho chức danh giảng viên. Ví dụ, để tăng cường 
về năng lực sư phạm, năng lực số dành cho chức danh 
giảng viên, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành đã 
triển khai rất nhiều hoạt động thiết thực, điển hình có 
thể kể đến như tổ chức các khóa đào tạo bồi dưỡng 
nghiệp vụ sư phạm (hỗ trợ học phí) dành cho đội ngũ 
giảng viên doanh nhân; xây dựng và ban hành khung 
năng lực tài nguyên giáo dục mở cho giảng viên, góp 
phần trợ giúp kịp thời cho các nhà giáo dục và các 
giảng viên đại học triển khai Quyết định 1117/QĐ-
TTg được thuận lợi.

3. Kết luận
Đối với các cơ quan quản lí, ban hành chính sách Nhà 

nước: 1) Cần thiết lập khung năng lực của giảng viên 
trong vận hành mô hình trường đại học khởi nghiệp 
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đổi mới sáng tạo, gồm các năng lực cốt lõi như: Năng 
lực khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, năng lực số, design 
thinking, spin off. Từ khung năng lực này có các chính 
sách, chương trình đào tạo bồi dưỡng giảng viên đồng 
bộ từ các đơn vị chủ quản đến các trường đại học, đặc 
biệt có lộ trình quy hoạch và phát triển cho đội ngũ 
giảng viên trẻ; 2) Sớm ban hành Luật Nhà giáo để tạo 
khung pháp lí đồng bộ, thống nhất, trong đó vai trò Nhà 
giáo không chỉ bó hẹp với người học (quyết định chất 
lượng giáo dục như Luật Giáo dục hiện hành) mà còn 
có vai trò với nhà trường (trong cơ chế tự chủ) vai trò 
đối với xã hội (là trí thức, là nhà văn hóa), trong đó 
nhấn mạnh đến vai trò của nhà giáo trong “giúp người 
học xác định động cơ học, phương pháp học” và yêu 
cầu “tự làm mới mình theo chuẩn mực đạo đức và nghề 
nghiệp”. Cần quy định rõ chuẩn mực của nhà giáo, có 
chính sách tạo điều kiện cho nhà giáo hành nghề, thăng 
tiến, không phân biệt công tư trong đào tạo, bồi dưỡng, 
vinh danh…; 3) Tiếp tục tạo điều kiện cho giảng viên 
các trường đại học ngoài công lập tham gia Đề án 89 
để nâng cao trình độ Tiến sĩ, trong đó tăng cường các 
hội thảo hướng dẫn các thủ tục cũng như hỗ trợ để các 
ứng viên có thể đáp ứng được yêu cầu đề án; đơn giản 
hoá các thủ tục tham gia Đề án, rút ngắn thời gian xem 

xét phê duyệt hồ sơ để Đề án có thể đạt được các mục 
tiêu đặt ra, nhất là sau thời gian gián đoạn vì đại dịch 
COVID 19; 4) Cần có chính sách và nhìn nhận đội ngũ 
giảng viên doanh nghiệp, có chính sách khen thưởng 
các doanh nghiệp đã đóng góp chung cho đào tạo của 
trường đại học.

Đối với các cơ sở giáo dục đại học: 1) Bên cạnh đội 
ngũ giảng viên học thuật, các trường đại học phát triển 
đội ngũ giảng viên doanh nghiệp, các mentors đến từ 
doanh nghiệp đáp ứng các tiêu chuẩn về nghiệp vụ sư 
phạm, khả năng truyền đạt và năng lực chuyên môn; Đào 
tạo và xây dựng mạng lưới các Mentors để triển khai các 
chương trình đào tạo khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và 
Spin off; 2) Các trường đại học phát triển các chính sách 
dành cho giảng viên. Bên cạnh chính sách tài chính cần 
đa dạng các chính sách khác để chăm sóc giảng viên, tạo 
môi trường làm việc thuận lợi, bình đẳng để có thể chủ 
động thu hút, tạo động lực và giữ chân đội ngũ giảng 
viên có năng lực; 3) Xây dựng và đưa vào vận hành 
khung năng lực tài nguyên giáo dục mở trong thực tiễn, 
đưa vào giảng dạy chính thức các học phần Năng lực số 
và Tài nguyên giáo dục mở dành cho sinh viên chính 
quy, hướng đến phục vụ cho cộng đồng góp phần xây 
dựng xã hội học tập, học tập suốt đời.
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DEVELOPING THE LECTURERS' COMPETENCIES AT NON-PUBLIC 
UNIVERSITIES TO ADAPT THE CONTEXT OF EDUCATION 4.0
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ABSTRACT: Higher education in Vietnam and other countries worldwide has 
been transforming strongly in the context of volatility - uncertainty - complexity 
- and ambiguity (referred to as VUCA), digital transformation, and globalization 
with the increasing development of science and technology. Therefore, the 
lecturers also need to constantly cultivate and develop their competencies to 
adapt to changes in teaching and learning that contribute to training quality 
human resources, meet the period of entrepreneurship and innovation, and 
actualize Vietnam's aspirations for 2045. This study aims to analyze and 
evaluate the current situation of lecturers’ competence at several non-public 
universities, thereby proposing several synchronous development policies 
based on the experience and perspective of an educational manager working 
at a non-public university, responding to the present 4.0 education.

KEYWORDS: Non-public universities, lecturers, competencies, competency development, 
education 4.0.
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